
Phụ lục 3
Kế hoạch thu thập số liệu

Nội dung Có/
Không

Mô tả

Nguồn dữ liệu Có Người bệnh nhiễm khuẩn huyết liên quan đến
catheter lòng mạch / Báo cáo của KSNK hàng tháng

Các yếu tố tập hợp số
liệu

Có Phương pháp thu thập số liệu:
- Người bệnh có các triệu chứng lâm sàng về nhiễm
khuẩn huyết liên quan đến catheter long mạch, kết
quả xét nghiệm vi sinh dương tính sẽ được Bác sĩ/
Điều dưỡng khoa lâm sàng báo cáo cho KSNK thông
qua phiếu báo cáo.
- KSNK xem xét HSBA, trao đổi với bác sĩ điều trị,
điều dưỡng chăm sóc, căn cứ vào tiêu chuẩn chẩn
đoán đã được bệnh viện phê duyệt để xác định nhiễm
khuẩn huyết liên quan đến catheter long mạch máu
trung tâm và xin phê duyệt của GĐCM.
Thông tin cần thu thập:
- Khoa, Tên và PID của người bệnh
- Thông tin về các mốc thời gian liên quan
- Các yếu tố nguy cơ: Người bệnh mới có can thiệp
phẫu thuật/thủ thuật hay không, người bệnh đang có
TBYT xâm lấn hay không.
- Triệu chứng lâm sàng của người bệnh
- Kết quả xét nghiệm vi sinh
- Các thông tin về hoạt động điều trị, chăm sóc có
liên quan…

Cỡ mẫu Có Tất cả các ca có đặt catheter được giám sát

Công cụ thu thập số
liệu

Có Phụ lục

Tần suất thu thập số
liệu

Có Hàng tháng



Quy trình nhập số liệu
(Ai và như thế nào)

Có - Chuyên viên KSNK nhập số liệu vào phần mềm
excel để thống kê.
- BS/KTV xét nghiệm vi sinh nhập số liệu vi khuẩn
kháng thuốc bằng phần mềm WHONET 5.6.
- Chuyên viên QLCL/Thống kê y vụ nhập số liệu
theo dõi chỉ số chất lượng theo tháng vào file excel
thống kê của QLCL.

Bộ phận chịu trách
nhiệm thu thập số liệu
(Ai và nếu cần được tập
huấn)

Có Bác sĩ/Điều dưỡng khoa lâm sàng và Chuyên viên KSNK.

Đánh giá thử nghiệm
bảng kiểm thu thập số
liệu

Không Theo quy trình chuẩn hóa số liệu.


